
UBND HUYỆN MỸ ĐỨC 

TRƯỜNG MN BỘT XUYÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 108 TB-MNBX                                   Bột Xuyên, ngày 15 tháng 6 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v chào hàng cạnh tranh “Cung cấp đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy, 

học cho trường mầm non Bột Xuyên năm học 2023-2024” 

 

Để đảm bảo các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; Trường 

mầm non Bột Xuyên chuẩn bị triển khai mua sắm “Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy, 

học cho trường mầm non Bột Xuyên năm học 2023-2024”: 

Chi tiết  “Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy - học” được thể hiện trong danh 

sách đính kèm:  

Nhằm đảm bảo lựa chọn được các đơn vị có năng lực phù hợp để thực hiện 

cung cấp các mặt hàng nêu trong danh sách. Trường mầm non Bột Xuyên trân 

trọng đề nghị các đơn vị có đủ năng lực, có nhu cầu thực hiện việc “Cung cấp đồ 

dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy, học cho trường mầm non Bột Xuyên năm học 

2023-2024” liên hệ trực tiếp với trường mầm non Bột Xuyên để gửi thư quan tâm 

và báo giá thực hiện các nội dung liên quan. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Kim Thị Biền – Hiệu trưởng trường mầm non 

Bột Xuyên. ĐT 0965612735. Thời gian nhận báo giá: Trước ngày 30 tháng 6 năm 

2023. 

Trường mầm non Bột Xuyên rất mong được sự quan tâm cộng tác của quý 

đơn vị ./. 

Nơi nhận: 

-Các đơn vị nhà thầu; 

-Lưu VT, 

 

TM.NHÀ TRƯỜNG 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Kim Thị Biền 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ, TÀI LIỆU TRONG GÓI THẦU 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

Stt Tên sản phẩm Số 

trang 

Kích thước Đối 

tượng sử 

dụng 

1.  Danh bạ học sinh 104 29.5 x 20.7 GV & PH  

2.  Nhân sự và theo dõi thi đua 82 20.7 x 29.4 GV & PH  

3.  Biên bản họp Hội đồng nhà trường 68 20.5 x 29.4 GV & PH  

4.   Sổ thu và thanh toán  64 20.5 x 29.5 GV & PH  

5.  Sổ nhật ký thu và bàn giao 52 20.5 x 29.4 GV & PH  

6.  Sổ Qũy tiền mặt 64 20.6 x 29.5 GV & PH  

7.  Sổ chi tiết chi 64 29.6 x 20.7 GV & PH  

8.  Sổ Tổng hợp thu chi 64 20.5 x 29.4 GV & PH  

9.  Sổ kiểm thực 3 bước và giao nhận thực 

phẩm  
104 29.5 x 20 GV & PH  

10.   Sổ quản lý bữa ăn của CB, GV, NV 24 29.5 x 20.4 GV & PH  

11.  Sổ theo dõi nhập, xuất  kho 48 20.7 x 29.5 GV & PH  

12.  Theo dõi chất lượng trường  60 20.7 x 29.2 GV & PH  

13.   Sổ nhật ký nhóm lớp  48 20.6 x 29.6 GV & PH  

14.  Sổ theo dõi trẻ  94 20.5 x 29.1 GV & PH  

15.  Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 24 

– 36 tháng tuổi làm quen với toán 
20 19 x 26,5 

 24 - 36 

tháng tuổi 

16.  Bé nhận biết và làm quen với toán  

(Trẻ MG 3-4 tuổi) 
24 19 x 26,5 3 - 4 tuổi 

17.  Bé nhận biết và làm quen với toán  

(Trẻ MG 4-5 tuổi) 
24 19 x 26,5 4 - 5 tuổi 

18.  Bé làm quen với toán  

(Trẻ MG 5-6 tuổi) 
24 19 x 26,5 5 - 6 tuổi 

19.  Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 

làm quen với chữ viết (Trẻ 3 – 4 tuổi) 
32 19 x 26,5 3 - 4 tuổi 

20.  Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 

làm quen với chữ viết (Trẻ 4 – 5 tuổi) 
32 19 x 26,5 4 - 5 tuổi 

21.   Bé làm quen chữ cái, chữ viết   

(Trẻ MG 5- 6 tuổi)  
20 19 x 26,5 5 - 6 tuổi 

22.   Bé tập tạo hình (Trẻ 24-36 tháng) 20 19 x 26,5 
 24 - 36 

tháng tuổi 

23.   Bé hoạt động tạo hình (Trẻ MG 3-4 tuổi) 28 19 x 26,5 3 - 4 tuổi 

24.  Bé hoạt động tạo hình (Trẻ MG 4-5 tuổi) 32 19 x 26,5 4 - 5 tuổi 

25.   Bé hoạt động tạo hình (Trẻ MG 5-6 tuổi) 32 19 x 26,5 5 - 6 tuổi 

26.  Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mầm non  44 14,5 x 20,5 GV & PH  

27.  Bảng tổng hợp kết quả cân đo của trẻ 1 A3 GV & PH  

28.  Bộ thẻ chữ số hỗ trợ hoạt động bé làm quen 

với toán (Dành cho giáo viên mầm non) 
38 9 x 16 GVMN 



29.  Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cháu 

 

44  

thẻ 
5 x 9  4 - 6 tuổi 

30.  Bé khám phá khoa học  

(Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi) 
20 26,5 x 19 3 - 4 tuổi 

31.  Bé khám phá khoa học  

(Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi) 
28 26,5 x 19 4 - 5 tuổi 

32.  Bé khám phá khoa học  

(Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi) 
32 26,5 x 19 5 - 6 tuổi 

33.  Đề can dán ca cốc 50 hình kí hiệu in hình 

 Tấm 

1 Tấm 50 Hình, dán 

ca cốc, chịu nước 

  

3-6 tuổi 

34.  Bút sáp 12 màu  

 
bộ 

Dài 8cm, F 8mm, 

Đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật, chất lượng, an 

toàn 

3-6 tuổi 

35.  Đất nặn 6 màu 

 bộ 

Thỏi cuốn nilon, Đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật, 

chất lượng, an toàn 

3-6 tuổi 

36.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Trèo cao 

ngã đấy! 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

37.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Ổ cắm 

điện “cắn” người! 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

38.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Cái này... 

không ăn được đâu! 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

39.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Cái cạnh 

bàn đáng ghét! 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

40.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Con dao 

sắc ghê! 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

41.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Cẩn thận 

kẻo cháy! 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

42.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Nước nóng 

bỏng họng 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

43.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Đề phòng 

thú cưng cắn 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

44.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Đừng tuỳ 

tiện mở cửa! 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

45.  Lật lật, mở mở, bé học an toàn - Ăn lung 

tung, dễ ngộ độc! 
20 18x19 

Trẻ 1 - 4 

tuổi 

46.  Bút chì gỗ 2B GP-027 hộp 10 

 

Hộp  Trẻ 

47.  Keo khô trắng FO-G005 vỉ 2 

 

Vỉ Trọng lượng 8g/thỏi Trẻ 

48.  Phấn không bụi DC-008 Hộp Trắng Trẻ 

49.  Phiếu bé ngoan 

 

 Giấy couché định 

lượng 120g/m². 

In  nhiều màu. KT: 

240x120(mm). 

Trẻ 

50.  Kéo thủ công 

 

cái Nhựa Trẻ 

51.  Xâu hạt tròn 12 khối 

 
túi Bằng gỗ. Gồm 12 khối 

tròn đường kính 
Trẻ 



30mm. Các khối có 
khoan lỗ để luồn dây. 
Dây dài 220mm gắn 
kim gỗ 50mm, một đầu 
có bi tròn 25mm. 

 

52.  Bục bật sâu 

 
cái Bằng gỗ  MDF, sơn 

mầu chịu nước, chống  
ẩm, có khoét gờ để có 
thể lật lên dễ dàng, KT: 
300x300x400 mm 

 

Trẻ 

53.  Khăn mặt mầm non in 50 kí hiệu (màu trắng, 
vuông) 

túi 
100% cotton, 4 màu, 50 hình 
/1 túi, đl: 27g) 

Trẻ 

54.  Màu nước Hộp Màu 3D  

55.  Bút lông nhỏ Vỉ   

56.  Giấy màu Tờ   

57.  Giấy dạ Tờ   

58.  Keo nến nhỏ Cây   

59.  Bộ ghép hình, ghép nút Bộ   

60.  Gạch xây dựng Thùng   

61.  Bộ đồ nấu ăn Bộ   

62.  Bộ đồ bác sỹ Bộ   

63.  Bộ dụng cụ lao động Bộ   

 


